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NGHỊ QUYẾT
Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư
không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 
Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HĐND ngày … tháng … năm 2023 của Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường;
b) Các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện Nghị quyết này.
Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
1. Các phường; các khu dân cư của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã được quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này. 
2. Khu vực nguồn cung cấp nước sinh hoạt, bệnh viện, trường học, chợ, khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo, khu du lịch.
Điều 3. Vùng nuôi chim yến
1. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.
2. Nhà yến phải có khoảng cách đến ranh giới đất của các cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, chợ, trung tâm thương mại, khu quân sự, sân bay, khu dân cư tối thiểu là 300 m. 
3. Cơ sở nuôi chim yến phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý nuôi chim yến được quy định tại Điều 64 của Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; phải đảm bảo các điều kiện nuôi được quy định tại khoản 2, Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Điều 4. Chính sách hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Nhà nước hỗ trợ cơ sở chăn nuôi di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi một phần chi phí xây dựng chuồng trại trước đó và vận chuyển vật nuôi đến địa điểm chăn nuôi mới;
b) Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, có xác nhận của địa phương nơi cơ sở chăn nuôi di chuyển đến địa điểm mới (Ủy ban nhân dân cấp xã đối với chăn nuôi quy mô nông hộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với chăn nuôi quy mô trang trại) hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại địa điểm không được phép chăn nuôi, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Mỗi cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này chỉ được hỗ trợ một lần đối với từng nội dung hỗ trợ;
d) Ngoài chính sách hỗ trợ nêu tại Nghị quyết này, các tổ chức cá nhân được ưu tiên hưởng các chính sách khác của Trung ương, của tỉnh theo quy định nhưng không trùng lặp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, đối tượng thụ hưởng được lựa chọn chính sách hỗ trợ có lợi nhất;
đ) Các cơ sở chăn nuôi được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
2. Điều kiện hỗ trợ
Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có hoạt động chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành;
b) Đã kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi năm 2018, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 
 c) Đã thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.
3. Định mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ một phần chi phí xây dựng chuồng trại trước đó cho cơ sở chăn nuôi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và cơ sở chấm dứt hoạt động chăn nuôi. Mức hỗ trợ theo mục I Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này;
b) Hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển vật nuôi đến địa điểm mới cho cơ sở chăn nuôi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Mức hỗ trợ theo mục II Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này;
c) Hỗ trợ đào tạo nghề cho chủ cơ sở, người lao động làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi sau khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề. Định mức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đạo tạo dưới 03 tháng. Số lượng lao động được hỗ trợ đào tạo quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này.
Điều 5. Kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cơ sở chăn nuôi di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối với các huyện, thị xã, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện, thị xã hỗ trợ 30%. Đối với thành phố Đồng Hới, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, ngân sách thành phố hỗ trợ 70%. 
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hằng năm báo cáo số lượng cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc dừng hoạt động và dự toán nguồn kinh phí chính sách hỗ trợ, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại kỳ họp gần nhất.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Các cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi thì kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến ngày hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp. 
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ... thông qua ngày… tháng... năm 2023... và có hiệu lực kể từ ngày ký/. 
	Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT;
- Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, 
-  Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP TU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH






























Phụ lục I
KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày …./…./2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

	TT
	KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

	I
	THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

	1
	Các phường: Đồng Hải, Hải Thành, Phú Hải, Đức Ninh Đông, Nam Lý và Đồng Phú.

	2
	Phường Bắc Nghĩa: 
- Tổ dân phố 2 Mỹ Cương;
- Khu vực cách từ chỉ giới đường đỏ 100m về 2 phía các tuyến đường: Lý Thái Tổ thuộc tổ dân phố 1, 2, 3 Phương Xuân; Hà Huy Tập thuộc tổ dân phố 3 Mỹ Cương, tổ dân phố 1 Phú Vinh, tổ dân phố 3 Phương Xuân.

	3
	Phường Bắc Lý: 
- Khu dân cư các Tổ dân phố 3, 14, 15 (khu dân cư xác định theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất);
- Khu vực cách chỉ giới đường đỏ 100 mét về 2 phía các tuyến đường: Lý Thường Kiệt thuộc tổ dân phố 14, Hữu Nghị thuộc tổ dân phố 15; F325; Phan Đình Phùng;
- Khu vực xung quanh chợ Công Đoàn; 
- Khu vực xung quanh các trường học trên địa bàn.

	4
	Phường Đồng Sơn: Khu vực cách chỉ giới đường đỏ 100 mét về 2 phía các tuyến đường: Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Phạm Ngũ Lão, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Duy Thiệu.

	5
	Xã Quang Phú: Khu dân cư toàn xã (khu dân cư xác định theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất).

	6
	Xã Đức Ninh: Khu vực cách chỉ giới đường đỏ 100 mét về 2 phía tuyến đường Lê Lợi.

	7
	Xã Lộc Ninh: Khu dân cư nằm trong khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ ra 2 bên 100m dọc các tuyến đường: Lý Thánh Tông thuộc thôn 3 Lộc Đại.

	8
	Xã Thuận Đức: Vùng thượng nguồn hồ chứa nước Phú Vinh.

	9
	Xã Bảo Ninh: Các thôn Mỹ Cảnh, Đông Dương, Sa Động, Trung Bính và Hà Dương.

	II
	THỊ XÃ BA ĐỒN 

	
	Phường Quảng Phúc: 
- Tổ dân phố Xuân Lộc;
- Khu dân cư hai bên trục đường từ Cổng làng Tổ dân phố Tân Mỹ đến Nhà thờ, thuộc Tổ dân phố Tân Mỹ; 
- Khu dân cư hai bên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh từ ngã 4 Diên Phúc đến trường Tiểu học số 1; 
- Khu dân cư Nam Mỹ Hòa.

	2
	Phường Ba Đồn: 
- Khu phố: 1, 4, 5 và 6; 
- Khu dân cư hai bên tuyến đường Hùng Vương; 
- Khu dân cư Nam Hùng Vương.

	3
	Phường Quảng Long: Khu dân cư mới Đồng Con Trót thuộc Tổ dân phố Chính Trực

	4
	Phường Quảng Thuận: Khu dân cư mới phía Bắc dọc theo trục đường Lý Thường Kiệt

	5
	Phường Quảng Phong: Khu đất ở thương mại phía bắc và nam đường Quốc lộ  12A từ Tổ dân phố Cầu đến ngã tư đường đi cầu Quảng Hải.

	6
	Phường Quảng Thọ: 
- Khu dân cư ở hai bên tuyến đường Quang Trung đầu từ cầu Bánh Tét đến ngã tư Quốc lộ 1A; 
- Khu dân cư phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thuộc Tổ dân phố Minh Lợi.

	7
	Xã Quảng Hòa: Khu dân cư mới phía sau Trụ sở UBND xã Quảng Hòa giai đoạn 1, giai đoạn 2.

	8
	Xã Quảng Lộc: Khu dân cư mới dọc phía nam, Trục đường tỉnh lộ 559 thuộc thôn Vĩnh Phước Đông

	III
	HUYỆN LỆ THỦY

	1
	Thị trấn Kiến Giang: 
- Khu xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở (lô I - OM4) thị trấn Kiến Giang - Xuân Thủy; 
- Khu nhà ở thương mại thị trấn Kiến Giang - Liên Thủy

	2
	Thị trấn Nông trường Lệ Ninh: Khu nhà ở thương mại và Khu đất ở tại các lô OM2, OM3, OM4 thuộc tổ dân phố 2.

	IV
	HUYỆN QUẢNG NINH 

	1
	Xã Hải Ninh: 
- Khu đất ở và các khu thương mại dịch vụ phía bắc FLC;
- Khu vực Phía tây khu dân cư thôn Tân Hải; 
- Phía tây khu dân cư thôn Xuân Hải, Cừa Thôn; 
- Phía tây khu dân cư thôn Hiển Trung; 
- Phía tây khu dân cư thôn Tân Định.

	2
	Xã Võ Ninh: Khu dân cư OM 4446, OM 411 thôn Tiền.

	V
	HUYỆN BỐ TRẠCH 

	1
	Thị trấn Hoàn Lão: Khu dân cư thuộc Tiểu khu 1, Tiểu khu 2, Tiểu khu 4, Tiểu khu 6, Tiểu khu 7, Tiểu khu 11, Tiểu khu 12.

	2
	Thị trấn Phong Nha: 
- Khu vực dọc bờ Sông Son từ cầu Xuân Sơn đến ngã ba chữ Di sản thuộc Tổ dân Phố Cù Lạc 1; 
- Khu dân cư thuộc Tổ dân phố Xuân Tiến; 
- Khu vực dọc bờ Sông Son thuộc Tổ dân Phố Na (chiều ngang tính từ bờ sông vào 50 mét); 
- Khu dân cư thuộc Tổ dân phố Hà Lời;
- Khu vực dọc bờ Sông Son, dọc đường tỉnh lộ 562 thuộc Tổ dân Phố Phong Nha (Từ giáp Hà Lời đến cửa Động Phong Nha).

	3
	Xã Thanh Trạch:
- Khu vực quy hoạch đất ở, trong khu dân cư các thôn: Thanh Khê, Thanh Vinh, Thanh Hải, Thanh Gianh, Thanh Xuân và Tiền Phong;
- Khu vực quy hoạch đất ở, quy hoạch du lịch từ bãi tắm Đá Nhảy lên tới nhà máy Tam Phát thôn Tiền Phong.

	4
	Xã Hải Phú: Khu dân cư thôn Quốc lộ 1A; thôn Nội Hải; thôn Nội Hòa; thôn Trung Hòa; thôn Ngoại Hòa và thôn Thượng Hòa.

	5
	Xã Nhân Trạch: Khu dân cư thôn Nhân Hải; thôn Nhân Tiến; thôn Nhân Nam; thôn Nhân Đức; thôn Nhân Bắc và thôn Nhân Quang

	6
	Xã Đồng Trạch: Khu dân cư thôn 1; thôn 2; thôn 3; thôn 4; thôn 5; thôn 6 và thôn Mai Hồng

	VI
	HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

	1
	Xã Quảng Đông: 
- Khu Tái định cư Khu công nghiệp Cảng Hòn La thuộc thôn Minh Sơn; 
- Khu Tái định cư Khu công nghiệp Cảng Hòn La thuộc thôn Thọ Sơn; 
- Khu Tái định cư Nhiệt điện thuộc thôn 19/5.

	2
	Xã Quảng Phương: Khu quy hoạch dân cư ở trung tâm huyện.

	VII
	HUYỆN TUYÊN HÓA 

	1
	Thị trấn Đồng Lê: 
- Khu dân cư Tiểu khu 2;
- Khu vực các lô đất ở mới tại Dự án Phát triển quỹ đất tiểu khu Tam Đồng và Tiểu khu Đồng Văn;
- Khu dân cư ở 2 bên các tuyến đường:
+ Đường Phạm Văn Đồng;  Đường Hàm Nghi; Đường Nguyễn Văn Tấn; Đường Võ Nguyễn Giáp; Đường Huỳnh Thúc Kháng;
+ Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Ngã tư Cầu vượt đến hết khu tái định cư (cống thoát nước Quốc lộ12C);
+ Đường Hùng Vương đoạn từ Ngã tư Cầu Vượt đến đường Nguyễn Viết Xuân;
+ Đường Quang Trung đoạn từ Nga ba cổng Huyện uỷ đến đường Nguyễn Viết Xuân;
+ Đường Lý Thường Kiệt đoạn Ngã tư Cầu Vượt đến Cửa hàng Xăng Dầu Phương Bắc;
+ Đường Lê Trực đoạn đường từ đường Lê Lợi đến đường Quang Trung;

	2
	Xã Tiến Hóa: 
- Khu dân cư mới của thôn Tam Đa;
- Khu dân cư mới của thôn Tây Trúc; 
- Khu dân cư phía bắc đường 12A, thôn Tây Trúc.

	VIII
	HUYỆN MINH HÓA 

	
	Thị trấn Quy Đạt: 
- Tuyến Đường Võ Nguyên Giáp: Đoạn từ Lâm trường Minh Hóa đến Hạt Kiểm lâm; 
- Tuyến đường Trần Phú: Đoạn từ Lâm trường Minh Hóa đến Trạm cấp nước; 
- Tuyến đường Võ Văn Kiệt: đoạn từ Trạm cấp nước đến ngã tư giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong với đường Võ Nguyên Giáp (thuộc tổ dân phố 1);
- Tuyến đường Lê Duẫn: Đoạn từ Siêu thị điện máy xanh đến Cầu Bến Sú (thuộc tổ dân phố 5);
- Tuyến đường Lý Thường Kiệt: Đoạn từ Siêu thị điện máy xanh đến ngã ba giao nhau giữa đường Hàm Nghi với đường Lý Thường Kiệt;
- Tuyến đường Hàm Nghi: Từ ngã ba giao nhau giữa đường Hàm Nghi với đường Lý Thường Kiệt đến ngã ba giao nhau giữa đường Hàm Nghi với đường Tôn Đức Thắng;
- Tuyến đường Tôn Đức Thắng: Từ ngã ba giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Hàm Nghi đến ngã tư giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Trần Hưng Đạo;
- Tuyến đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã tư giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Trần Hưng Đạo đến ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo với đường Lý Thường Kiệt;
- Tuyến đường Nguyễn Viết Xuân: Từ ngã ba giao nhau giữa đường Nguyên Viết Xuân với Đường Lê Duẫn đến ngã ba giao giữa đường Nguyễn Viết Xuân với đường Phan Bội Châu;
- Tuyến đường Phan Bội Châu: Từ ngã ba giao nhau giữa đường Nguyên Viết Xuân với đường Phan Bội Châu đến ngã tư giao nhau giữa đường Phan Bội Châu với đường Lý Thường Kiệt (thuộc tổ dân phố 4).




















Phụ lục II
ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI 
VÀ DI CHUYỂN ĐÀN VẬT NUÔI
(Kèm theo Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày …./…./2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Mức hỗ trợ (đồng)

	I
	Hỗ trợ chi phí xây dựng 
	
	

	1
	Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm); tường xây gạch đá các loại; cao ≥ 2,5 m; nền láng xi măng; mái lợp tôn hoặc fibrô xi măng hoặc mái ngói
	đồng/m2 xây dựng
	300.000

	2
	Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm); tường xây gạch đá các loại; cao <2,5 m; nền láng xi măng; mái lợp tôn hoặc fibrô xi măng hoặc mái ngói
	đồng/m2 xây dựng
	250.000

	3
	Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm) xung quanh xây đơn giản, sườn gỗ, nền đất, mái lợp tôn hoặc fibrô xi măng hoặc mái ngói
	đồng/m2 xây dựng
	200.000

	4
	Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm) xung quanh sườn gỗ; bao che bằng phên tre nứa; nền đất; mái lợp tranh, lá hoặc fibrô xi măng
	đồng/m2 xây dựng
	150.000

	5
	Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm) xung quanh sườn gỗ không lợp hoặc có che tạm nứa lá, nền đất
	đồng/m2 xây dựng
	100.000

	II
	Hỗ trợ di chuyển đàn vật nuôi
	
	

	1
	Di chuyển đàn gia súc: 
	
	

	1.1
	Trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống
	đồng/con
	250.000

	1.2
	Lợn thịt, dê, thỏ, và gia súc khác
	đồng/con
	50.000

	2
	Di chuyển đàn gia cầm (không kể ngày tuổi)
	đồng/con
	2.000











Phụ lục III
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ
(Kèm theo Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày …./…./2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Quy mô chăn nuôi
	Số lượng lao động được hỗ trợ đào tạo (Lao động/cơ sở)
	Ghi chú

	1
	Chăn nuôi nông hộ
	01
	Quy mô chăn nuôi được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

	2
	Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ
	02
	

	3
	Chăn nuôi trang trại quy mô vừa
	03
	





